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DANH MỤC TÀI LIỆU ÔN TẬP 

(Kèm theo Công văn số         /TCTDTT-HĐTTVC ngày      tháng 5 năm 2020 của 

Hội đồng thi tuyển viên chức năm 2020) 

 

I. Vị trí chuyên viên thực hiện công tác tổ chức cán bộ, chế độ chính 

sách 

1. Luật Viên chức;  

2. Luật Bảo hiểm xã hội; 

3. Văn bản hợp nhất số 09/VBHN-VP QH ngày 29/6/2016 của Văn phòng 

Quốc hội về Luật Thể dục thể thao; 

4. Nghị định số 112/NĐ-CP ngày 26/6/2007 của Chính phủ quy định chi 

tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thể dục, thể thao; 

5. Nghị định số 36/NĐ-CP ngày 29/4/2019 của Chính phủ quy định chi 

tiết một số điều của Luật Thể dục thể thao sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật 

Thể dục, Thể thao; 

6. Nghị định 152/2018/NĐ-CP của Chính phủ ngày 07/11/2018 quy định 

một số chế độ đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao trong thời gian 

tập trung tập huấn, thi đấu; 

7. Văn bản hợp nhất số 03HĐHN/-BNV ngày 21/5/2019 của Bộ Nội vụ 

về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; 

8. Nghị định số 41/2012/NĐ-CP ngày 08/5/2012 của Chính phủ quy định 

về vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập;  

9. Thông tư số 14/2012/TT-BNV ngày 18/12/2012 của Bộ Nội vụ hướng 

dẫn thực hiện Nghị định số 41/2012/NĐ-CP ngày 08/5/2012 của Chính phủ quy 

định về vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập; 

10. Nghị định số 27/2012/NĐ-CP ngày 06/4/2012 của Chính phủ quy 

định về xử lý kỷ luật viên chức và trách nhiệm bồi thường, hoàn trả của viên 

chức; 

11. Nghị định số 56/2015/NĐ-CP ngày 09/6/2015 của Chính phủ quy 

định về đánh giá, phân loại, cán bộ, công chức, viên chức;  

12. Nghị định số 88/2017/NĐ-CP ngày 27/7/2017 của Chính phủ sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Nghị định số 56/2015/NĐ-CP ngày 09/6/2015 của 

Chính phủ quy định về đánh giá, phân loại, cán bộ, công chức, viên chức; 



13. Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 

05/3/2020 của Chính phủ quy định về thể thức, kỹ thuật trình bày văn bản hành 

chính và bản sao văn bản. 

II. Vị trí chuyên viên hành chính, quản trị, quản lý cơ sở vật chất 

1. Luật Viên chức;  

2. Luật Quản lý, sử dụng tài sản công số 15/2017/QH14 ngày 21/6/2017; 

3. Văn bản hợp nhất số 09/VBHN-VP QH ngày 29/6/2016 của Văn phòng 

Quốc hội về Luật Thể dục thể thao; 

4. Nghị định số 112/NĐ-CP ngày 26/6/2007 của Chính phủ quy định chi 

tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thể dục, thể thao; 

5. Nghị định số 36/NĐ-CP ngày 29/4/2019 của Chính phủ quy định chi 

tiết một số điều của Luật Thể dục thể thao sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật 

Thể dục, Thể thao; 

6. Nghị định 152/2018/NĐ-CP của Chính phủ ngày 07/11/2018 quy định 

một số chế độ đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao trong thời gian 

tập trung tập huấn, thi đấu; 

7. Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ quy 

định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công;  

8. Thông tư số 144/2017/TT-BTC ngày 29/12/2017 hướng dẫn một số nội 

dung Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ quy định 

chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công;  

9. Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 

05/3/2020 của Chính phủ quy định về thể thức, kỹ thuật trình bày văn bản hành 

chính và bản sao văn bản. 

III. Vị trí chuyên viên tham mưu công tác huấn luyện 

1. Văn bản hợp nhất số 09/VBHN-VP QH ngày 29/6/2016 của Văn phòng 

Quốc hội về Luật Thể dục thể thao; 

2. Nghị định số 112/NĐ-CP ngày 26/6/2007 của Chính phủ quy định chi 

tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thể dục, thể thao; 

3. Nghị định số 36/NĐ-CP ngày 29/4/2019 của Chính phủ quy định chi 

tiết một số điều của Luật Thể dục thể thao sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật 

Thể dục, Thể thao; 

4. Nghị định 152/2018/NĐ-CP của Chính phủ ngày 07/11/2018 quy định 

một số chế độ đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao trong thời gian 

tập trung tập huấn, thi đấu; 

5. Lý luận và phương pháp giáo dục thể chất trong huấn luyện thể thao; 

6. Đánh giá, thống kê và lưu giữ số liệu vận động viên; 

7. Nội dung, hình thức và phương pháp giáo dục chính trị, đạo đức lối 

sống, văn hóa giao tiếp và quan hệ quốc tế cho vận động viên; 



8. Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 

05/3/2020 của Chính phủ quy định về thể thức, kỹ thuật trình bày văn bản hành 

chính và bản sao văn bản. 

IV. Vị trí chuyên viên thực hiện tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư 

tưởng 

1. Văn bản hợp nhất số 09/VBHN-VP QH ngày 29/6/2016 của Văn phòng 

Quốc hội về Luật Thể dục thể thao; 

2. Nghị định số 112/NĐ-CP ngày 26/6/2007 của Chính phủ quy định chi 

tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thể dục, thể thao; 

3. Nghị định số 36/NĐ-CP ngày 29/4/2019 của Chính phủ quy định chi 

tiết một số điều của Luật Thể dục thể thao sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật 

Thể dục, Thể thao; 

4. Nghị định 152/2018/NĐ-CP của Chính phủ ngày 07/11/2018 quy định 

một số chế độ đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao trong thời gian 

tập trung tập huấn, thi đấu; 

5. Chỉ thị 05-CT/TW khóa XII của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và 

làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; 

6. Nội dung, hình thức và phương pháp giáo dục chính trị, đạo đức lối 

sống, văn hóa giao tiếp và quan hệ quốc tế cho vận động viên; 

7. Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 

05/3/2020 của Chính phủ quy định về thể thức, kỹ thuật trình bày văn bản hành 

chính và bản sao văn bản. 

V. Chuyên viên y sinh 

1. Văn bản hợp nhất số 09/VBHN-VP QH ngày 29/6/2016 của Văn phòng 

Quốc hội về Luật Thể dục thể thao; 

2. Nghị định số 112/NĐ-CP ngày 26/6/2007 của Chính phủ quy định chi 

tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thể dục, thể thao; 

3. Nghị định số 36/NĐ-CP ngày 29/4/2019 của Chính phủ quy định chi 

tiết một số điều của Luật Thể dục thể thao sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật 

Thể dục, Thể thao; 

4. Nghị định 152/2018/NĐ-CP của Chính phủ ngày 07/11/2018 quy định 

một số chế độ đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao trong thời gian 

tập trung tập huấn, thi đấu; 

5. Tổng quan về chấn thương thể thao và các phương pháp điều trị; 

6. Những điểm cần lưu ý khi sử dụng thuốc cho vận động viên; 

7. Kiến thức cơ bản về Doping và các hoạt động phòng, chống Doping. 

8. Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 

05/3/2020 của Chính phủ quy định về thể thức, kỹ thuật trình bày văn bản hành 

chính và bản sao văn bản. 



VI. Vị trí Huấn luyện viên 

1. Văn bản hợp nhất số 09/VBHN-VP QH ngày 29/6/2016 của Văn phòng 

Quốc hội về Luật Thể dục thể thao; 

2. Nghị định số 112/NĐ-CP ngày 26/6/2007 của Chính phủ quy định chi 

tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thể dục, thể thao; 

3. Nghị định số 36/NĐ-CP ngày 29/4/2019 của Chính phủ quy định chi 

tiết một số điều của Luật Thể dục thể thao sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật 

Thể dục, Thể thao; 

4. Nghị định 152/2018/NĐ-CP của Chính phủ ngày 07/11/2018 quy định 

một số chế độ đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao trong thời gian 

tập trung tập huấn, thi đấu; 

5. Lý luận và phương pháp huấn luyện thể dục thể thao; 

6. Tuyển chọn và đào tạo vận động viên; 

7. Xây dựng kế hoạch và tổ chức công tác huấn luyện; 

8. Phương pháp đánh giá kết quả, thành tích rèn luyện của vận động viên; 

9. Nội dung, hình thức, phương pháp tổ chức thi đấu; 

10. Đặc điểm tâm sinh lý lứa tuổi trong huấn luyện thể thao; 

11. Các quy định về phòng, chống Doping trong tập luyện và thi đấu thể 

thao; 

12. Nội dung, hình thức và phương pháp giáo dục chính trị, đạo đức lối 

sống, văn hóa giao tiếp và quan hệ quốc tế cho vận động viên; 

13. Thông tư liên tịch số 13/2014/TTLT-BVHTTDL-BNV ngày 

17/10/2014 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Bộ Nội vụ quy định mã số 

và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành thể dục thể thao; 

14. Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 

05/3/2020 của Chính phủ quy định về thể thức, kỹ thuật trình bày văn bản hành 

chính và bản sao văn bản. 

VII. Vị trí Kế toán viên 

1. Luật ngân sách nhà nước số 83/2015/QH13 ngày 25/6/2015; 

2. Luật Kế toán số 88/2015/QH13 ngày 20 tháng 11 năm 2015; 

3. Văn bản hợp nhất số 09/VBHN-VP QH ngày 29/6/2016 của Văn phòng 

Quốc hội về Luật Thể dục thể thao; 

4. Nghị định số 112/NĐ-CP ngày 26/6/2007 của Chính phủ quy định chi 

tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thể dục, thể thao; 

5. Nghị định số 36/NĐ-CP ngày 29/4/2019 của Chính phủ quy định chi 

tiết một số điều của Luật Thể dục thể thao sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật 

Thể dục, Thể thao; 



6. Nghị định 152/2018/NĐ-CP của Chính phủ ngày 07/11/2018 quy định 

một số chế độ đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao trong thời gian 

tập trung tập huấn, thi đấu; 

7. Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy 

định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước; 

8. Thông tư số 342/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 của Bộ Tài chính quy 

định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 163/2016/NĐ-

CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của 

Luật Ngân sách nhà nước; 

9. Thông tư số 161/2012/TT-BTC ngày 02/10/2012 quy định chế độ kiểm 

soát, thanh toán các khoản chi ngân sách qua Kho bạc nhà nước; 

10. Thông tư số 39/2016/TT-BTC ngày 01/03/2016 sửa đổi, bổ sung một 

số điều của Thông tư số 161/2012/TT-BTC ngày 02/10/2012 quy định chế độ 

kiểm soát, thanh toán các khoản chi ngân sách qua Kho bạc nhà nước; 

11. Nghị định số 174/2016/NĐ-CP ngày 30/12/2016 của Chính phủ quy 

định chi tiết một số điều của Luật Kế toán; 

12. Thông tư số 162/2014/TT-BTC ngày 06/11/2014 của Bộ Tài chính 

quy định chế độ quản lý, tính hao mòn tài sản cố định trong các cơ quan nhà 

nước, đơn vị sự nghiệp công lập và các tổ chức có sử dụng ngân sách nhà nước; 

13. Thông tư số 13/2017/TT-BTC ngày 15/02/2017 của Bộ Tài chính quy 

định quản lý thu, chi bằng tiền mặt qua hệ thống kho bạc nhà nước; 

14. Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy 

định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập; 

15. Thông tư số 107/TT-BTC ngày 10/10/2017 của Bộ Tài chính hướng 

dẫn chế độ kế toán hành chính, sự nghiệp. 

16. Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 

05/3/2020 của Chính phủ quy định về thể thức, kỹ thuật trình bày văn bản hành 

chính và bản sao văn bản. 

VIII. Vị trí Thủ quỹ 

1. Quyết định số 21-LĐ/QĐ ngày 28/01/1983 của Bộ trưởng Bộ Lao động 

về việc ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ của một số chức danh viên chức Nhà 

nước;  

2. Nghị định 152/2018/NĐ-CP của Chính phủ ngày 07/11/2018 quy định 

một số chế độ đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao trong thời gian 

tập trung tập huấn, thi đấu; 

3. Thông tư số 13/2017/TT-BTC ngày 15/02/2017 của Bộ Tài chính quy 

định về quản lý thu, chi bằng tiền mặt qua hệ thống Kho bạc nhà nước; 

4. Thông tư số 136/2018/TT-BTC ngày 28/12/2018 của Bộ Tài chính sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 13/2017/TT-BTC ngày 15/02/2017 



của Bộ Tài chính quy định về quản lý thu, chi bằng tiền mặt qua hệ thống Kho 

bạc nhà nước; 

5. Quy định về quản lý thu chi tiền mặt qua hệ thống kho bạc nhà nước: 

Nguyên tắc thu, chi tiền mặt, đăng ký rút tiền tại Kho bạc nhà nước,  

6. Bài tập thực hành về thủ quỹ. 

IX. Vị trí Cán sự hành chính, quản trị 

1. Luật Quản lý, sử dụng tài sản công số 15/2017/QH14 ngày 21/6/2017 

2. Văn bản hợp nhất số 09/VBHN-VP QH ngày 29/6/2016 của Văn phòng 

Quốc hội về Luật Thể dục thể thao; 

3. Nghị định số 112/NĐ-CP ngày 26/6/2007 của Chính phủ quy định chi 

tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thể dục, thể thao; 

4. Nghị định số 36/NĐ-CP ngày 29/4/2019 của Chính phủ quy định chi 

tiết một số điều của Luật Thể dục thể thao sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật 

Thể dục, thể thao; 

5. Nghị định 152/2018/NĐ-CP của Chính phủ ngày 07/11/2018 quy định 

một số chế độ đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao trong thời gian 

tập trung tập huấn, thi đấu; 

6. Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ quy 

định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công;  

7. Thông tư số 144/2017/TT-BTC ngày 29/12/2017 hướng dẫn một số nội 

dung Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ quy định 

chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công. 

8. Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 

05/3/2020 của Chính phủ quy định về thể thức, kỹ thuật trình bày văn bản hành 

chính và bản sao văn bản. 

X. Vị trí Y sỹ 

1. Luật Khám chữa bệnh năm 2009; 

2. Văn bản hợp nhất số 09/VBHN-VP QH ngày 29/6/2016 của Văn phòng 

Quốc hội về Luật Thể dục thể thao; 

3. Nghị định số 112/NĐ-CP ngày 26/6/2007 của Chính phủ quy định chi 

tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thể dục, thể thao; 

4. Nghị định số 36/NĐ-CP ngày 29/4/2019 của Chính phủ quy định chi 

tiết một số điều của Luật Thể dục thể thao sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật 

Thể dục, Thể thao; 

5. Nghị định 152/2018/NĐ-CP của Chính phủ ngày 07/11/2018 quy định 

một số chế độ đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao trong thời gian 

tập trung tập huấn, thi đấu; 



6. Thông tư số 07/2014/TT-BYT ngày 25 tháng 02 năm 2014 của Bộ Y tế 

về quy tắc ứng xử của công chức, viên chức, người lao động làm việc tại các cơ 

sở y tế; 

7. Thông tư số 16/2018/TT-BYT của Bộ Y tế ngày 20 tháng  năm 2018 

quy định về kiểm soát nhiễm khuẩn trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh; 

8. Thông tư liên tịch số 10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 27/5/2015 của 

Bộ Y tế và Bộ Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn, chức danh nghề nghiệp Bác 

sỹ, Bác sỹ dự phòng, Y sỹ; 

9. Quyết định số 2088/BYT-QĐ ngày 06/11/1996 của Bộ Y tế về ban 

hành “Quy định về y đức”; 

10. Tổng quan về chấn thương thể thao và các phương pháp điều trị; 

11. Những điểm cần lưu ý khi sử dụng thuốc cho vận động viên; 

12. Kiến thức cơ bản về Doping và các hoạt động phòng, chống Doping. 
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